
Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

1.1 Trần Thị Phương Mai Nữ 25/11/1998
Tân Mỹ, Lấp Vò, 

Đồng Tháp
Kinh

Cử nhân 

Sư phạm Ngữ 

văn

B1
Ứng dụng 

CNTTCB

1.2 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 27/02/1990
Hưng Biên, An Biên,

 Kiên Giang
Kinh

Đại học

Sư phạm Ngữ 

văn

B1
Ứng dụng 

CNTTCB

1.3 Bùi Kim Trang Nữ 19/09/1998
Thới Bình, Thới Bình,

 Cà Mau
Kinh

Cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn, 

Ths Văn học 

Việt nam

B1
Ứng dụng 

CNTTCB

2.1 Nguyễn Quóc Duy Nam 23/08/1992

Thạnh Quới, Mỹ 

Xuyên,

 Sóc Trăng

Kinh

Cử nhân

 Giáo dục Thể 

chất

B A

2.2 Nguyễn Văn Minh Nam 06/11/1997
Giai Xuân, Phong Điền,

 Thành phố Cần Thơ
Kinh

Cử nhân

 Giáo dục Thể 

chất

B1
Ứng dụng 

CNTTCB

Đối tượng 

ưu tiên

Ngày, tháng, 

năm sinh
STT

Ghi 

chú
Họ và chữ lót Tên Giới Quê Quán

Trình độ chuyên môn

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỀN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÒNG 1 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

KHỐI THCS (54 vị trí)

(Kèm theo Thông báo số: 32   /TB-HĐXTVC ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức

 huyện Châu Thành A năm 2023)

I. Đơn vị tuyển dụng: Trường THCS thị trấn cái Tắc (14 vị trí) trong đó:

1. Vị trí việc làm: Giáo viên Ngữ Văn (03 vị trí)

Dân tộc

2. Vị trí việc làm: Giáo viên Thể dục (02 vị trí)



Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

Đối tượng 

ưu tiên

Ngày, tháng, 

năm sinh
STT

Ghi 

chú
Họ và chữ lót Tên Giới Quê Quán

Trình độ chuyên môn

Dân tộc

2.3 Huỳnh Việt Thanh Nam 24/05/2001

Tân Phú Thạnh,

 Châu Thành A, Hậu 

Giang

Kinh

Cử nhân

 Giáo dục Thể 

chất

Ứng dụng 

CNTTCB

3.1 Nguyễn Hiền Nhân Nam 30/08/1996
Lộc Hòa, Long Hồ, 

Vĩnh Long
Kinh

Cử nhân

 Sư phạm Tin 

học

B1 ĐH

3.2 Trần Thị Bảo Trang Nữ 28/06/1999
Một Ngàn, Châu Thành 

A, Hậu Giang
Kinh

Kỹ sư Công 

nghệ Thông tin
B1 Cử nhân

Có Chứng 

chỉ NVSP

THCS 

1.1 Nguyễn Mai Hữu Nghĩa Nam 30/04/1990
Vĩnh Thuận Đông

Long Mỹ, Hậu Giang
Kinh

Sư phạm Sinh -

 Kỹ thuật Nông 

nghiệp

B B

2.1 Phạm Hữu Đức Nam 18/04/1988

Thạnh Xuân,

 Châu Thành A, Hậu 

Giang

Kinh
Cử nhân 

Sư phạm Hóa
B A

1.1 Dương Ngọc Cẩm Nữ 18/08/2001
Hòa Hiệp, Tam Bình, 

Vĩnh Long
Kinh

Đại học Sư 

phạm Toán học
B1

Ứng dụng 

CNTTCB

1. Vị trí việc làm: Giáo viên Sinh học (01 vị trí)

1. Vị trí việc làm: Giáo viên Toán (03 vị trí)

III. Đơn vị tuyển dụng: Trường THCS Trường Long Tây (11 vị trí) trong đó:

2. Vị trí việc làm: Giáo viên Hóa học (01 vị trí)

II. Đơn vị tuyển dụng: Trường THCS Võ Thị Sáu (07 vị trí) trong đó:

3. Vị trí việc làm: Giáo viên Tin học (02 vị trí)



Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

Đối tượng 

ưu tiên

Ngày, tháng, 

năm sinh
STT

Ghi 

chú
Họ và chữ lót Tên Giới Quê Quán

Trình độ chuyên môn

Dân tộc

1.1 Nguyễn Thi Như Lan Nữ 04/01/2000

Mỹ Khánh, Phong 

Điền, Thành phố Cần 

Thơ

Kinh
Cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn

2.1 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 12/02/1997

Phường 4, 

Thành phố Vị Thanh, 

Hậu Giang

Kinh Sư phạm Vật lý B1
Ứng dụng 

CNTTCB

1.1 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 26/09/1994

Tân An Hội,

 Mang Thích, Vĩnh 

Long

Kinh
Cử nhân Sư 

phạm Vật lý
B1 A

1.2 Trần Lê Như Hạ Nữ 25/05/1994
Ba Láng, Cái Răng, 

Thành phố Cần Thơ
Kinh

Cử nhân Sư 

phạm Vật lý
B A

1.1 Đặng Hoài An Nữ 27/08/2001

Thạnh Xuân, 

Châu Thành A, Hậu 

Giang

Kinh

Cử nhân 

Sư phạm Toán 

học

B1

IV. Đơn vị tuyển dụng: Trường THCS Trường Long A (07 vị trí) trong đó:

VI. Đơn vị tuyển dụng: Trường THCS Tân Hòa (13 vị trí) trong đó:

1. Vị trí việc làm: Giáo viên Toán (02 vị trí)

1. Vị trí việc làm: Giáo viên Ngữ Văn (02 vị trí)

1. Vị trí việc làm: Giáo viên Vật lý (01 vị trí)

2. Vị trí việc làm: Giáo viên Khoa học tự nhiên  (01 vị trí)

V. Đơn vị tuyển dụng: Trường THCS Nhơn Nghĩa A (02 vị trí) trong đó:



Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

Đối tượng 

ưu tiên

Ngày, tháng, 

năm sinh
STT

Ghi 

chú
Họ và chữ lót Tên Giới Quê Quán

Trình độ chuyên môn

Dân tộc

1.2 Ngô Thành Phát Nam 30/12/2001
Phường 1, thành phố 

Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Hoa

Cử nhân 

Sư phạm Toán 

học

Người Dân

 tộc thiểu số 

+5đ

2.1 Bùi Thị Hồng Tuyền Nữ 04/12/1999 Phụng Hiệp, Hậu Giang Kinh

Cử nhân

 Sư phạm Hóa 

học

2.2 Ngô Phương Thảo Nữ 02/03/1997
Mỹ Hòa, Bình Minh, 

Vĩnh Long
Kinh

Cử nhân

 Sư phạm Hóa 

học

B1 A

3.1 Nguyễn Mai Trúc Đào Nữ 08/04/1991
Phước Hậu, Long Hồ, 

Vĩnh Long
Kinh

Cử nhân Sư 

phạm Vật lý
B

4.1 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 01/01/1996
Tân Bình, Phụng Hiệp, 

Hậu Giang
Kinh

Cử nhân Sư 

phạm Lịch sử
B

Ứng dụng 

CNTTCB

5.1 Nguyễn Văn Bảo Nam 16/08/1987
Nhơn Nghĩa A, Châu 

Thành A, Hậu Giang
Kinh

Cử nhân

Giáo dục Công 

dân

B B

5. Vị trí việc làm: Giáo viên Giáo dục Công dân (01 vị trí)

2. Vị trí việc làm: Giáo viên Hóa học (02 vị trí)

4. Vị trí việc làm: Giáo viên Lịch sử (02 vị trí)

3. Vị trí việc làm: Giáo viên Vật lý (01 vị trí)



Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

Đối tượng 

ưu tiên

Ngày, tháng, 

năm sinh
STT

Ghi 

chú
Họ và chữ lót Tên Giới Quê Quán

Trình độ chuyên môn

Dân tộc

5.2 Nguyễn Khánh Nguyên Nam 09/01/1997
Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, 

Sóc Trăng
Kinh

Cử nhân Giáo 

dục Công dân
A

Ứng dụng 

CNTTCB

5.3 Huỳnh Thị Nhi Nữ 09/10/1994
Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, 

cà Mau
Kinh

Cử nhân Giáo 

dục Công dân
B A

5.4 Dương Mỷ Trinh Nữ 15/04/1997
Vị Tân, thành phố Vị 

Thanh, Hậu Giang
Hoa

Cử nhân Giáo 

dục Công dân
B

Ứng dụng 

CNTTCB

Người Dân

 tộc thiểu số 

+5đ

Tổng cộng có 25 thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức vị trí giáo viên THCS












